
NỘI DUNG TRA CỨU MẪU TIN NHẮN VÍ DỤ 

Truy vấn lãi suất tiết kiệm Vcb [dấu cách] ls Vcb ls 

Truy vấn lãi suất tiết kiệm tại NHNT đối với loại tiền cụ thể Vcb [dấu cách] ls [dấu cách] loại tiền Vcb ls usd 

Truy vấn tỷ giá các loại ngoại tệ thông dụng Vcb [dấu cách] tg Vcb tg 

Truy vấn tỷ giá các loại tiền tuỳ chọn do NHNT niêm yết Vcb [dấu cách] tg [dấu cách] loại tiền Vcb tg eur 

Truy vấn các địa điểm đặt máy ATM tại Hà nội, Hồ Chí

Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ 

Vcb [dấu cách] atm [dấu cách] tên tỉnh/thành phố 

[dấu cách] tên quận/huyện 

Vcb atm hanoi 

hoankiem 

Truy vấn các địa điểm đặt máy ATM tại các tỉnh khác Vcb [dấu cách] atm [dấu cách] tên tỉnh/thành phố Vcb atm quangngai 

Truy vấn địa điểm phòng giao dịch tại Hà nội, Hồ Chí Minh,

Đà Nẵng, Cần Thơ 

Vcb [dấu cách] pgd [dấu cách] tên tỉnh/thành phố

 [dấu cách] tên quận/huyện 

Vcb pgd hanoi 

hoankiem 

Truy vấn địa điểm phòng giao dịch tại các tỉnh khác Vcb [dấu cách] pgd [dấu cách] tên tỉnh/thành phố Vcb pgd quangngai 

Dịch vụ trợ giúp Vcb help Vcb help 

Truy vấn số dư TK mặc định Vcb [dấu cách] sd Vcb sd 

Truy vấn số dư TK tuỳ chọn Vcb [dấu cách] sd [dấu cách] số tài khoản Vcb sd 0011xxxxxxx 

Truy vấn giao dịch từ TK mặc định Vcb [dấu cách] gd Vcb gd 

Truy vấn giao dịch từ TK tuỳ chọn Vcb [dấu cách] gd [dấu cách] số tài khoản Vcb gd 0011xxxxxxx 

Vcb [dấu cách] gd [dấu cách] magd 

Magd (mã giao dịch): Theo số thứ tự từ 1-5 giao dịch 

Vcb [dấu cách] gd [dấu cách] magd [dấu cách] số tài

khoản 

Magd (mã giao dịch): Theo số thứ tự từ 1-5 giao dịch 

NỘI DUNG CÚ PHÁP VCB - SMS B@nking

Truy vấn chi tiết từng giao dịch của tài khoản tuỳ chọn 

Vcb gd 1 0011xxxxx

Truy vấn thông tin chung của Vietcombank: gửi tin đến đầu số 8170

(Dành cho tất cả khách hàng chưa có hoặc đã có tài khoản tại Vietcombank ) 

Truy vấn thông tin tài khoản, thẻ tín dụng: gửi tin đến đầu số 8170

(Dành cho tất cả khách hàng của Vietcombank đã đăng kí dịch vụ VCB - SMS B@nking) 

Truy vấn chi tiết từng giao dịch của tài khoản mặc định Vcb gd 1 



Truy vấn hạn mức thẻ tín dụng Vcb [dấu cách] hm Vcb hm 

Đăng kí dịch vụ nhắn tin chủ động - nhận thông báo biến 

động số dư tài khoản, chi tiêu thẻ tín dụng 

Vcb [dấu cách] cd Vcb cd 

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nhắn tin chủ động Vcb [dấu cách] cd huy Vcb cd huy

Vcb [dấu cách] nap [dấu cách] sotienN 

Trong đó : <sotien> : Mệnh giá trả trước cần nạp; <N>: 

nghìn (đơn vị VND) 

Mệnh giá nạp tiền gồm: 30.000 đồng, 50.000 đồng, 

100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 

đồng. 

Nạp tiền điện thoại di động cho thuê bao trả trước 

Mobiphone, Vinaphone, Viettel 

Vcb nap 50N 

Đăng kí dịch vụ nhắn tin chủ động: gửi tin đến đầu số 8170  (Từ ngày 01/9/2010) 

(Dành cho tất cả khách hàng của Vietcombank đã đăng kí dịch vụ VCB - SMS B@nking) 

Nạp tiền điện tử VCB-eTopup: gửi tin đến đầu số 8170 

(Dành cho tất cả khách hàng của Vietcombank đã đăng kí dịch vụ VCB - SMS B@nking) 


